Tóm tắt bài viết cho tuyển tập KHCN 2015 
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	I
	Thủy nông - Môi trường

	1. 1
	Phương pháp tính toán hệ số cấp nước cho nuôi tôm ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long 


	TS.Nguyễn Phú Quỳnh, 
ThS. Đỗ Đắc Hải .

PGS.TS Vũ Hoàng Hoa 
	Hệ số cấp nước cho nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng, là căn cứ khoa học cho việc quy hoạch, tính toán thiết kế hệ thống công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản. Kết quả tính toán cho thấy hệ số cấp nước cho nuôi tôm ven biển có giá trị rất khác nhau cho mỗi vùng và lớn hơn nhiều lần so với cấp cho lúa (từ 2 đến trên 20 lần).

	2. 3
	Đánh giá tác động của việc khai thác thượng nguồn sông Mê Công đến phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long 

	ThS.NCS. Tô  Quang Toản
ThS. Phạm Khắc Thuần
GS.TS Tăng Đức Thắng
	Lưu vực sông Mê Công có diện tích lưu vực khoảng 795.000 km2, chảy qua địa phận ở 6 quốc gia: Trung Quốc, Myanma, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam với chiều dài dòng chính là 4.800 km, tổng lượng dòng chảy hàng năm vào khoảng 450 tỷ m3, sông Mê Công xếp thứ 21 trên thế giới về diện tích lưu vực, thứ 12 về chiều dài và thứ 8 về tổng lượng dòng chảy. Sông có mức độ da dạng sinh học cao với khoảng 1.000 loài thủy sản, sản lượng cá hàng năm đứng thứ 2 trên thế giới, là nguồn cung cấp lương thực cho khoảng 300 triệu người. Sông có tiềm năng thủy điện cao, vào khoảng 53.000 MW, trong đó 23.000 MW ở thượng lưu thuộc Trung Quốc, 13.000 MW ở dòng chính phía hạ lưu và hơn 17.000 MW là thủy điện dòng nhánh ở các nước hạ lưu vực. Các kịch bản phát triển nông nghiệp và thủy điện ở thượng lưu nói chung và kế hoạch xây dựng 12 đập thủy điện dòng chính nói riêng có thể gây tác động bất lợi đến chế độ dòng chảy, chất lượng nước, đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hàng chục triệu người dân phía hạ lưu. Bài báo này trình bày một số kết quả đánh giá tác động có thể của các kịch bản phát triển thượng nguồn đến thay đổi chế độ dòng chảy, môi trường, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững trên đồng bằng trong tương lai để từ đó có thể chủ động được các giải pháp ứng phó.



	3. 7
	Nghiên cứu quản lý sự cố tràn dầu trên hệ thống sông kênh tỉnh Bình Dương và đề xuất các hoạt động ứng phó


	 Phạm Ngọc Hoài

 Phan Thị Thanh Huyền 
	Tỉnh Bình Dương là một trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hoạt động giao thông vận tải đường thủy phát triển mang lại các lợi ích to lớn về kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn xảy ra sự cố tràn dầu gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và thiệt hại về kinh tế. Bài báo này là kết quả của Đề tài:“Nghiên cứu đề xuất kế hoạch quản lý sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn năm 2030”, đã được nghiệm thu và thu được các kết quả khả quan, có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhà quản lý trong việc đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ vùng sông của Bình Dương khỏi bị ô nhiễm do dầu tràn và đưa ra các hoạt động ứng phó.

	4. 8
	Nuôi tôm thẻ chân trắng ảnh hưởng đến quy hoạch ngọt hóa ở huyện Bình Đại - tỉnh bến tre và biện pháp khắc phục

	TS.Trịnh Thị Long

ThS. Dương Công Chinh

ThS.NCS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang

KS. Nguyễn Kim Duyệt
	Tôm thẻ chân trắng - từng được xem là động vật ngoại lai – đã trở thành đối tượng nuôi nhiều nhất ở Huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre từ năm 2011, đặc biệt phát triển rộng khắp ngay cả trong vùng qui hoạch ngọt hóa – vùng được qui hoạch trồng lúa, dừa, mía, cây ăn trái, hoa màu và các loại thủy sản nước ngọt - người dân vẫn đốn dừa, phá ruộng lúa để đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Tình trạng phá vỡ qui hoạch vùng ngọt hóa là vấn đề bức xúc ở Bình Đại. Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở 6 xã trong vùng ngọt hóa (Thạnh Trị, Phú Long, Lộc Thuận, Phú Vang, Thới Lai và Định Trung) đã lên đến 600 ha, có đến 1.686 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn là phong trào khoan giếng nước ngầm mặn để nuôi tôm trở nên rầm rộ. Hầu như hộ nuôi tôm nào cũng có ít nhất 1 giếng nước ngầm phục vụ nuôi tôm thẻ chân trắng. Năm 2014, UBND Tỉnh có quyết định trám tất cả các giếng khoan lấy nước ngầm nuôi tôm. Qui hoạch ngọt hóa sẽ có hiệu lực trong thời gian gần nhất. Việc lựa chọn mô hình sản xuất hợp lý ở những ao sẽ được ngọt hóa này đang là vấn đề bức xúc của người dân và chính quyền địa phương. Nghiên cứu này đã đề xuất 2 mô hình nuôi có tính khả thi cho vùng ngọt hóa, đó là mô hình nuôi tôm càng xanh và mô hình nuôi cá trình. Các mô hình này đã và đang được những người dân địa phương ở ĐBSCL thực hiện với tính khả thi cao ở vùng ngọt hóa và có tính bền vững về hiệu quả kinh tế.  

	5. 1
	Suy thoái môi trường do nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng ngọt hóa huyện Bình Đại - tỉnh Bến Tre 
	TS.Trịnh Thị Long

ThS. Dương Công Chinh

ThS.NCS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang

KS.Trần Văn Tuấn
	Hệ thống công trình thủy lợi nội đồng là cấp cuối cùng phục vụ trực tiếp các mô hình sản xuất nông – ngư nghiệp. Hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh sẽ góp phần chủ động điều tiết, kiểm soát nguồn nước phục vụ sản xuất từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến đến xây dựng các mô hình sản xuất lớn theo hướng hàng hóa. Hậu Giang là tỉnh có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống công trình thủy lợi nội đồng của tỉnh còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nên gây nhiều khó khăn cho nền sản xuất lớn hiện nay. Bài viết này sẽ trình bày một số giải pháp điển hình về nâng cấp công trình thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 



	6. 
	Bước đầu đánh giá tính hiệu quả việc xả nước đẩy mặn của hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn và đặt vấn đề cho nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo


	ThS. NCS Nguyễn Văn Lanh

PGS. TS Lê Văn Dực


	Hồ Dầu tiếng là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam, nằm trên địa phận của các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho diện tích nông nghiệp của các tỉnh Tây Ninh, Tp.Hồ Chí Minh và Long An, tạo nguồn cho Bình Dương; xả nước đẩy mặn và cải thiện môi trường sông Sài Gòn. Một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng là điều tiết lũ, hạn chế xả lũ xuống hạ du. Trong bài báo này chúng tôi tập trung vào việc đánh giá hiệu quả xả nước đẩy mặn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước cho nhà máy nước Tân Hiệp (Bến Than), nằm cách chân đập 75 km (cách cửa sông 65 km) trong các đợt triều cường từ năm 2007 đến năm 2013 để phân tích.



	7. 
	Một số giải pháp điển hình  về nâng cấp, hiện đại hóa công trình thủy nông nội đồng phục vụ các mô hình ssanr xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang
	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

KS.Nguyễn Xuân Hòa

KS. Lê Văn Thịnh
	Ô thủy lợi diện tích 182 ha là vùng phát triển sản xuất mía lớn của xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, trong đó hệ thống thủy lợi nội đồng do cấp xã quản lý có vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất và sản lượng mía. Giải pháp công trình đặt ra là sẽ khép kín Ô thủy lợi 182ha bằng hệ thống cống, bờ bao và trạm bơm, tuy nhiên xã còn gặp khó khăn trong việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi nội đồng. Bài viết này giới thiệu một số giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển mô hình quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM) dưới dạng các Tổ hợp tác dùng nước cho Ô thủy lợi 182ha.



	8. 
	Đề xuất giải pháp củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước cho ô thủy lợi khép kín (182 ha) xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang


	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

ThS. Nguyễn Văn Lân

KS. Lê Văn Thịnh
	Phân vùng sinh thái là căn cứ quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước phục vụ các mô hình sản xuất và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã phân Hậu Giang thành 3 vùng sinh thái chủ đạo theo quan điểm nguồn nước với tiêu chí là độ mặn : vùng sinh thái ngọt, vùng sinh thái mặn và vùng sinh thái nước lợ (ngọt mặn đan xen). Đồng thời kết hợp với tiêu chí mức ngập đã chia tỉnh Hậu Giang thành 8 vùng sinh thái nhỏ hơn có thể xem như là tiểu vùng của các vùng sinh thái nói trên. Tuy chưa thể chỉ ra một ranh giới chi tiết cho từng tiểu vùng, nhưng kết quả nghiên cứu cũng nêu được tương đối cụ thể các địa danh của từng vùng theo đơn vị hành chính, theo các kênh trục chính. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu cơ bản trong việc xác định các mô hình sản xuất hợp lý, quy hoạch phát triển hệ canh tác thích hợp, hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.



	9. 
	Phân vùng sinh thái tỉnh Hậu Giang theo quan điểm nguồn nước phục vụ đề xuất các giải pháp nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng trên các mô hình sản xuất 
	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên

KS. Châu Ngọc Quyền
	Thời gian qua đã có nhiều giải pháp, loại hình kết cấu trạm bơm điện áp dụng trên địa bàn các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đối với Hậu Giang, hệ thống các trạm bơm điện đã được đầu tư xây dựng vẫn còn ở mức hạn chế, phần lớn các trạm được xây dựng khá lâu nên đã xuống cấp. Hiện nay nhiều vùng phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu phổ biến vẫn là các trạm bơm dầu nhỏ lẻ do người dân tự trang bị nên hiệu quả khai thác còn hạn chế; đồng thời không đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển cánh đồng mẫu lớn theo chủ trương đề ra. Trước bối cảnh đó, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp trạm bơm điện phù hợp với điều kiện thực tế trên các vùng sản xuất ở Hậu Giang là cần thiết. Bài báo này giới thiệu 2 giải pháp kết cấu trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ kết hợp cống tưới tiêu (sử dụng bơm trục đứng, nằm bên mang cống – trường hợp dùng kênh chính và kênh nhánh làm kênh tưới tiêu) nhằm kiểm soát nguồn nước cấp và thoát trên các vùng sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới Hậu Giang. 



	10. 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ kết hợp cống tưới tiêu phù hợp với các vùng sản xuất nông nghiệp ở Hậu Giang


	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

ThS. Trần Minh Tuấn

ThS. Ninh Văn Bình
	Biến động mực nước trên sông là một vấn đề phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố. Ngoài tác động của thiên nhiên như các yếu tố về khí tượng, mưa, tác động của thủy triều, địa hình lòng dẫn, thảm phủ thực vật thì các tác động của con người cũng làm thay đổi chế độ thủy văn thủy lực. Cho tới nay, các nghiên cứu về biến động mực nước do tác động thiên nhiên kể cả có xét đến biến đổi khí hậu đã được xét đến. Tuy nhiên, một số tác động của con người tới dòng chảy cho tới nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Điều này sẽ làm cho mực nước sông ngày càng cao gây không ít khó khăn cho việc xây dựng, quản lý và vận hành các công trình. 

Bài báo này trình bày việc phân tích các biến động về mực nước trên các sông chính tại Việt Nam dựa vào số liệu thực đo của các trạm thủy văn có liệt tài liệu dài. 



	11. 
	Một số nhận định về biến động mực nước trên các sông chính tại Việt Nam 


	GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

ThS.NCS. Phạm Thế Vinh
	Nghề nuôi tôm đã mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân và xã hội. Tuy nhiên, nuôi tôm nước lợ - tôm thẻ chân trắng – trong vùng ngọt hoá thực sự là lợi bất cập hại. Từ kết quả nghiên cứu suy thoái môi trường do nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng qui hoạch ngọt hoá của Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre bài báo đã chỉ ra rằng do chạy theo lợi nhuận, người dân 6 xã (Thạnh Trị, Phú Long, Lộc Thuận, Phú Vang, Thới Lai và Định Trung) của Huyện Bình Đại đã đốn dừa, phá ruộng lúa, ruộng mía để đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng, đưa diện tích ao nuôi trong vùng quy hoạch ngọt hoá lên đến trên 600 ha. Việc nuôi tôm không theo qui hoạch này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường: (i) mặn hoá môi trường đất (EC của đất trong ao tôm, trong vườn dừa và trong ruộng lúa gần khu vực nuôi tôm lên đến 4,33 dS/m;  4,81 dS/m; 1,60 dS/m), không những ở tầng mặt mà cả ở các tầng sâu; (ii) Mặn hoá môi trường nước (nước ở khu vực nhận xả thải từ ao nuôi tôm có độ mặn đến 4,8‰); (iii) Suy thoái môi trường nước do ô nhiễm hữu cơ (BOD5 trên kênh rạch ở khu vực xả thải lên đến 21mg/l); (iv) Phú dưỡng hoá không phải chỉ trong ao nuôi mà cả trên kênh rạch trong vùng nuôi. Ngoài ra, 1492 giếng khoan nước ngầm nhiễm mặn phụ vụ nuôi tôm, là nguy cơ góp phần làm ô nhiễm, (v) suy giảm tầng nước ngầm và sụt lún đất. Giải pháp quản lý phù hợp cho vùng này đang là vấn đề cấp bách.


	12. 
	Phân tích ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu đến thay đổi thủy văn dòng chảy mùa khô về châu thổ Mê Công
	ThS.NCS. Tô Quang Toản

GS.TS. Tăng Đức Thắng


	Đồng bằng Sông Cửu Long có một vai trò rất quan trọng với nền kinh tế nói chung và chiến lược an ninh lương thực của Việt Nam nói riêng, hiện đóng góp hơn 50% sản lượng lương thực và 90% sản lượng lúa gạo xuất khẩu. ĐBSCL nằm ở cuối nguồn sông Mê Công, vì vậy những thay đổi dòng chảy về đồng bằng do phát triển ở thượng lưu có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững trên đồng bằng. Trên cơ sở phân tích chuỗi số liệu lịch sử dòng chảy về Châu thổ sông Mê Công từ 1924 đến 2015, các thay đổi về tổng lượng dòng chảy mùa khô và tác động điều tiết của các hồ chứa trên lưu vực trong những năm gần đây đã được làm rõ, góp phần hiểu rõ hơn về nguồn nước về đồng bằng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nước trên đồng bằng.



	13. 
	Phân tích ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu đến thay đổi đỉnh lũ ở đồng bằng sông Cửu Long
	ThS.NCS. Tô Quang Toản

GS.TS. Tăng Đức Thắng

ThS. Phạm Khắc Thuần
	Đồng bằng Sông Cửu Long bị ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm do lũ từ thượng nguồn sông Mê Công, diện tích ngập lũ hàng năm dao động trong khoảng từ 1-2 triệu ha, mực nước lũ lớn nhất tại trạm đầu nguồn Tân Châu dao động trong khoảng 2,4-5,1m. Lũ lớn (>4,5m) thường gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, thiệt hại người và tài sản. Lũ vừa hay lũ đẹp (>4m) có thể đem lại nhiều lợi ích cho đồng bằng, bồi đắp phù sa, nguồn lợi thủy sản, cải tạo môi trường đất và nước. Lũ nhỏ (<3.5m) tuy không gây ra các ảnh hưởng trực tiếp nhưng sẽ là những bất lợi cho sản xuất nông nghiệp ở các vùng ảnh hưởng phèn do môi trường đất và nước không được cải thiện sau lũ. Các kế hoạch phát triển thủy điện ở thượng lưu có thể làm thay đổi diễn biến ngập lũ trên đồng bằng trong tương lai. Từ chuỗi số liệu lịch sử dòng chảy về Châu thổ sông Mê Công từ 1924 đến 2014 nghiên cứu này đã phân tích, thiết lập tương quan giữa các đặc trưng lũ (tổng lượng, lưu lượng) và mực nước lớn nhất tại trạm đầu nguồn Tân Châu từ đó đưa ra các đánh giá thay đổi về mực nước đỉnh lũ ở đầu trạm đầu nguồn này do ảnh hưởng của các kế hoạch phát triển thủy điện ở thượng lưu, kết quả này làm cơ sở để có được định hướng qui hoạch dài hạn phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do lũ và định hướng khai thác sử dụng đất mùa lũ trên đồng bằng trong tương lai.



	14. 
	Assessment of Climate change impacts to water resources recession and food security in the MEKONG Delta


	PGS.TS. Võ Khắc Trí

Vũ Văn Hiếu
	Mekong Delta, Vietnam at the end of the Mekong River Basin, with a total natural area of​approximately 3.9 million ha, fairly flat geography, the average altitude is +1 m compared with sea level. The climate has two distinct seasons: the dry season from December to May, the delta is strongly affected by tides and saltwater intrusion caused salinity area from 1.2 to 1.7 million hectares, the rainy season from June to November, it was severely affected by annual floods with the flow can reach 30,000 m3/s, due to low-lying topography, the flooded area from 1.6 million to 2 million ha.

The Mekong Delta is known to be an important region of agricultural production in Vietnam. The expansion of irrigated cultivated area has made food production increased rapidly from 6.3 million tons in 1985 to 24 million tons in 2013, contributing more than 53% of food production in the country and over 90% of rice export. However, with a low base, in recent years, the Mekong Delta is facing many challenges when agriculture is developing unsustainable. The reason for the increase in population, land area of the rice tends to decrease due to a number of places were converted to other plants and fisheries with high value, pest epidemics occur regularly, environmental pollution and urbanization policies in some rural areas.

In addition, the larger concern is the impact of climate change leading to the recession of water resources in the Mekong Delta, where more than 700 km of coastline and open estuaries to the sea. Besides, there are concerns about the impact of the increased water use of upstream may alter flow and sediment in the delta affecting production conditions. Therefore, maintaining stable and sustainability growth of the delta to ensure food security objectives for nation as well as improve the lives of people in the region are top priorities of Vietnamese government today.



	15. 
	Giải pháp về hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long trong điều kiện có xét đến biến đổi khí hậu 
	TS. Nguyễn Thanh Hải

ThS. Nguyễn Văn Hoạt

GS.TS. Tăng Đức Thắng

KS. Vũ Quang Trung
	Vĩnh Long là một tỉnh năm ở trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có vị thế địa lý và nguồn nước tương đối thuận lợi so với các tỉnh khác ở đồng bằng. Tuy nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến đồng bằng như hiện nay thì các điều kiện về thủy văn nguồn nước (ngập lụt, xâm nhập mặn…) ở Vĩnh Long cũng ngày càng trở nên bất lợi hơn đối với phát triển kinh tế xã hội (sản xuất và sinh hoạt của nhân dân). Trong phạm vi bài viết này sẽ trình bày tóm tắt các kết quả tính toán về thủy văn nguồn nước và đưa ra một số giải pháp về công trình chính trong các hệ thống thủy lợi để thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu và chủ động về nguồn nước phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Vĩnh Long.


	II
	Chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - Phòng chống thiên tai

	1. 1
	Tính toán trường gió và áp suất do bão trên biển đông thiết lập các kịch bản nghiên cứu cho khu vực tỉnh Bình Thuận 
	ThS. Phạm Trung, 

ThS.NCS.Nguyễn Đức Vượng

	Ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím đàn Piano vào xây dựng các công trình thủy lợi ở Việt Nam là một trong giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn cho hồ chứa, đơn giản hơn trong vận hành quản lý các hồ chứa nước. Để có đầy đủ hơn về cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện ở trong nước cho việc ứng dụng triển khai công nghệ này, đề tài cấp Bộ “nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng ở Việt Nam” đã được Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện với khối lượng rất lớn về nội dung, phương án, sêry thí nghiệm… đảm bảo tin cậy, đầy đủ để xác định công thức thực nghiệm tính lưu lượng qua tràn Piano, công thức nghiên cứu đạt được có phạm vi ứng dụng khá rộng có độ chính xác cao, dễ dàng áp dụng. Đồng thời đã làm rõ hơn về khả năng tháo có hiệu quả cao của tràn Piano là trong phạm vi của cột nước tràn h0 = 0,5m – 6,0m, tràn Piano có khả năng tháo lớn hơn tràn truyền thống từ 3,93 – 1,35 lần. Bài viết giới thiệu nội dung chính về xây dựng công thức tính lưu lượng qua tràn Piano loại A, loại B.



	2. 2
	Hiện tượng xói lở bờ biển và định hướng công trình ổn định cửa sông Cà Ty – Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  
	ThS.NCS.Nguyễn Đức Vượng

KS.Phạm Văn Đạt và nnk


	Bài báo này là tóm tắt của một nghiên cứu tính toán trường gió và áp suất do bão gây ra trên  biển Đông bằng cách sử dụng các mô hình tham số Young and Sobey và Rankin của Mike 21 để mô phỏng một cơn bão thiết kế đổ bộ theo các kịch bản khác nhau vào những vùng nghiên cứu của tỉnh Bình Thuận, từ đó đánh giá quy luật diễn biến hình thái khu vực các cửa sông và bờ biển của tỉnh

	3. 3
	Xói lở, bồi tụ khu vực cửa La Gi – sông Dinh, tỉnh Bình Thuận - Nguyên nhân và đề xuất giải pháp ổn định.


	ThS.NCS.Nguyễn Đức Vượng 

 PGS.TS Lê Mạnh Hùng


	Từ năm 1993 đến nay có nhiều công trình chỉnh trị cửa sông thuộc các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ để ổn định luồng lạch tàu thuyền ra vào cảng cũng như tránh trú bão. Một số công trình được xây dựng phát huy hiệu quả như cửa Lò, cửa Tùng, Khánh Hải, Đông Hải, Cà Ná, Cà Ty… 

Nét chung khi xây dựng những công trình chỉnh trị cửa sông khi đó chỉ dựa vào nguồn số liệu ít ỏi, thông qua một số kết quả tính toán bằng mô hình toán trong khi công tác thí nghiệm trên mô hình vật lý khi bố trí về vị trí, qui mô chưa được thực hiện đầy đủ. Chính vì vậy, nhiều cửa sông sau khi có công trình chỉnh trị thì tuyến luồng bị bồi  như cửa Tư Hiền (Thừa Thiên – Huế), Sa Huỳnh và Mỹ Á (Quảng Ngãi), Đà Nông (Phú Yên), cửa La Gi (Bình Thuận)… hoặc gây xói lở bờ biển ở khu vực gần cửa như cửa La Gi và Cà Ty - Phan Thiết (Bình Thuận). 

Bài báo trình bày hiện tượng xói lở bờ biển sau khi có công trình chỉnh trị cửa sông, đề xuất định hướng công trình để ổn định cửa sông vùng bờ biển và bờ biển khu vực cửa sông Cà Ty - Phan Thiết.



	4. 4
	Ứng dụng phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh nghiên cứu diễn biến xói bồi trên mặt bằng khu vực cửa sông Dinh, tỉnh Bình Thuận
	TS. Hoàng Quang Huy

ThS.NCS. Nguyễn Đức Vượng
	Bài báo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu diễn biến xói lở, bồi tụ cửa sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận theo thời gian, không gian bằng phân tích ảnh vệ tinh đa thời gian kết hợp với tài liệu thực đo, kết quả điều tra. 



	5. 
	Nghiên cứu quan hệ hình thái ổn định mặt cắt ngang các kênh đào vùng triều khu vực đồng bằng Nam Bộ 
	ThS.NCS. Lê Văn Tuấn
	Trong các hạng mục của công trình cắt sông cong gấp, kênh đào cắt cong có vị trí vô cùng quan trọng đối với cả vấn đề kỹ thuật và kinh tế. Việc lựa chọn mặt cắt kênh dẫn (mặt cắt ngang, cao trình đáy) hoặc tuyến kênh (tuyến thẳng, tuyến cong, góc trục tuyến kênh với dòng chảy chủ đạo) không phù hợp sẽ có những kết quả rất khác nhau sau khi công trình cắt sông đưa vào vận hành. Thông thường, để tiết kiệm kinh phí xây dựng công trình đào kênh cắt sông cong gấp, phải tận dụng năng lượng của dòng nước để đưa mặt cắt ban đầu của kênh (kênh mồi) phát triển đến mặt cắt ổn định (mặt cắt phù hợp với sức công phá của năng lượng dòng chảy trong điều kiện địa chất lòng dẫn tương ứng). Khu vực chịu ảnh hưởng thủy triều ở đồng bằng Nam Bộ với đặc trưng địa hình thấp, nền địa chất trầm tích trẻ và mềm yếu, là khu vực có hệ thống kênh mương chằng chịt với dòng chảy tổng hợp gồm dòng chảy từ thượng nguồn, dòng thủy triều biển Đông, dòng thủy triều biển Tây làm cho việc nghiên cứu hình thái ổn định của kênh trở nên khó khăn hơn. Thông qua tài liệu thực đo mặt cắt ngang kênh đào tại các vùng nghiên cứu đặc trưng của đồng bằng Nam Bộ, bài viết tiến hành phân tích thống kê và xác định tỷ lệ quan hệ hình thái ổn định của kênh đào vùng chịu ảnh hưởng triều đối với từng phân vùng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ quan hệ hình thái ổn định kênh đào khu vực thượng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và hạ châu thổ ĐBSCL không có nhiều khác biệt, trong khi so với khu vực hạ châu thổ hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn có sự khác biệt rõ rệt. Tỷ lệ quan hệ hình thái ổn định mặt cắt ngang của kênh đào có giá trị nhỏ hơn đáng kể so với sông thiên nhiên.

	6. 
	Nghiên cứu xây dựng công thức tính lưu lượng qua tràn Piano 
	TS. Nguyễn Thanh Hải
	Ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím đàn Piano vào xây dựng các công trình thủy lợi ở Việt Nam là một trong giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn cho hồ chứa, đơn giản hơn trong vận hành quản lý các hồ chứa nước. Để có đầy đủ hơn về cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện ở trong nước cho việc ứng dụng triển khai công nghệ này, đề tài cấp Bộ “nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng ở Việt Nam” đã được Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện với khối lượng rất lớn về nội dung, phương án, sêry thí nghiệm… đảm bảo tin cậy, đầy đủ để xác định công thức thực nghiệm tính lưu lượng qua tràn Piano, công thức nghiên cứu đạt được có phạm vi ứng dụng khá rộng có độ chính xác cao, dễ dàng áp dụng. Đồng thời đã làm rõ hơn về khả năng tháo có hiệu quả cao của tràn Piano là trong phạm vi của cột nước tràn h0 = 0,5m – 6,0m, tràn Piano có khả năng tháo lớn hơn tràn truyền thống từ 3,93 – 1,35 lần. Bài viết giới thiệu nội dung chính về xây dựng công thức tính lưu lượng qua tràn Piano loại A, loại B.



	7. 
	Giới thiệu phần mềm tính toán Thủy lực HydCom
	PGS.TS.Huỳnh Công Hoài
Ths. Nguyễn Duy Đạt
Ths. Dương Hớn Minh

SV. Trần Quang Huy

Lê Hòang Phúc

Phí Gia Khánh
Nguyễn Trung Nguyên 

Nguyễn Ngọc Hảo

Nguyễn Kế Việt

Nguyễn Vũ Đức Minh 


	Phần mềm tính toán thủy lực HydCom được xây dựng để tính toán thủy lực cho việc thiết kế các công trình trong lĩnh vực thủy lợi, xây dựng, môi trường. Phần mềm tính toán thủy lực gồm nhiều công cụ tính toán từ bài toán tĩnh, như áp lực chất lỏng trên các bề mặt đến bài toán chuyển động của dòng chảy ứng dụng cho việc thiết kế các công trình như  đường ống, kênh dẫn, cống, hay các công trình tiêu năng. Phương  pháp tính toán trong phần mềm HydCom dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam. Ngoài các module tính toán HydCom còn có các module hỗ trợ người sử dụng để lưu lại các kết quả tính toán dưới dạng một văn bản giúp cho việc làm báo cáo nhanh chóng, hay module phân tích kết quả  bằng cách thay đổi các giá trị nhập vào và kết quả được trình dưới dạng một biểu đồ.

	8. 
	 Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị đoạn sông có cù lao trên sông Hậu đi qua thành phố Cần Thơ.


	TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

ThS. Võ Văn Thanh

KS. Lê Quản Quân


	Đoạn sông Hậu đi qua Thành phố Cần Thơ có 4 cù lao, trong số đó có cù lao được hình thành khá lâu đời (cồn Tân Lộc, Cồn Sơn, Cồn Khương), có cù lao mới nổi nhưng có giá trị du lịch sinh thái rất lớn như Cồn Ấu. Các cù lao là biểu tượng của nét đẹp sông nước, , đồng thời là nơi có đóng góp GDP cho nông nghiệp lớn về thủy sản, trái cây, rau màu. Tuy vậy, với tốc độ sạt lở trung bình 1÷3ha/năm, cho thấy dấu hiệu mất và lùi dần về phía hạ du của các cù lao. Chính vì lẽ đó, cần thiết phải có giải pháp để điều chỉnh và bảo vệ các đoạn sông có cù lao nhằm đảm bảo giữ được các cù lao, bảo tồn và tạo ra sự ổn định an sinh cho các cù lao này.



	9. 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị  và ổn định đoạn sông Tiền khu vực cù lao Long Khánh


	TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

 KS. Lê Quản Quân

	Khu vực cù lao Long Khánh nằm trên sông Tiền đoạn giữa thị trấn Tân Châu và Hồng Ngự. Cù lao có diện tích khoảng 2900ha, với dân số 30.000 người, là địa bàn của 2 xã (Long Khánh A, Long Khánh B) thuộc Hồng Ngự. Diễn biến lòng dẫn tại khu vực này hết sức phức tạp, sạt lở bờ sông, biến đổi lạch chính, dòng chảy các nhánh liên tục thay đổi. Cù lao Long Khánh đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh thế sông Tiền và sông Hậu, là nơi tập trung đông dân cư và có giá trị lớn về sản xuất nông nghiệp. Cù lao đã tồn tại lâu đời, đã hình thành và phát triển kinh tế xã hội, văn hóa trên cù lao. Chính vì vậy, cần thiết phải có giải pháp để điều chỉnh và ổn định đoạn sông này. Nội dung bài báo là phân tích quá trình hình thành và thay đổi phức tạp của diễn biến lòng sông, đề xuất giải pháp chỉnh trị và giới thiệu công nghệ mới về “quạt đáy hướng dòng” ứng dụng cho khu vực này.




	III
	Địa chất nền móng - Vật liệu xây dựng - Công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng thủy lợi
	

	1. 5
	Sử dụng hệ số tương tác trong phân tích hiệu ứng nhóm trong móng cọc chịu tải thắng đứng
	ThS. NCS. Bạch Vũ Hoàng Lan
	Bài báo trình bày cách sử dụng hệ số tương tác để xác định hệ số độ lún của nhóm cọc chịu tải thẳng đứng. Đánh giá hiệu ứng nhóm theo phương pháp này, ta có thể xét đến nhiều thông số ảnh hưởng đến sự làm việc của nhóm cọc, như: hình dáng tiết diện cọc; kích thước cọc; mặt bằng nhóm cọc; tỷ số mô đun đàn hồi giữa cọc và đất… Ví dụ minh họa cho thấy sự tương tác giữa các cọc trong nhóm dẫn đến sự phân phối lực vào từng vị trí cọc là khác nhau và sự giảm độ cứng của nhóm cọc theo phương thẳng đứng, dẫn đến làm tăng chuyển vị đứng của nhóm.



	2. 
	Đặc điểm biến dạng và độ bền của sét trong vỏ phong hóa sau khi tẩm ướt 


	PGS. TS. Bùi Trường Sơn 
	Đất loại sét trong vỏ phong hóa ở khu vực miền Đông Nam bộ có độ bão hòa thấp, đặc trưng cơ lý có thể thay đổi trong phạm vi rộng sau khi bị tẩm ướt. Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất được lấy ở khu vực Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai cho thấy áp lực lún ướt ban đầu có giá trị nhỏ hơn 100KPa, module tổng biến dạng ở cấp áp lực 100- 200KPa giảm 41,2%, giá trị áp lực tiền cố kết pc giảm 39%, lực dính giảm đáng kể từ 68,6 đến 96,8%, góc ma sát trong giảm từ 6,9 đến 28,6% sau khi bị tẩm ướt. Như vậy, sau khi tẩm ướt, khả năng chịu tải của đất nền dưới móng nông có thể giảm đáng kể gây mất ổn định. Kết quả nghiên cứu là các dữ liệu tham khảo cần thiết trong khảo sát, thiết kế các công trình trên nền đất này.



	3. 
	Chuyển vị đường viền hầm tròn đào ngang trên cơ sở lý thuyết đàn hồi dẻo 
	PGS. TS. Bùi Trường Sơn 
	Sau khi khai đào, dưới tác dụng của áp lực địa tầng, trạng thái ứng suất xung quanh hầm tròn thay đổi và gây biến dạng. Trên cơ sở lý thuyết đàn hồi và đàn hồi dẻo, tiến hành đánh giá phân tích chuyển vị đường viền hầm tròn đào ngang bằng phương pháp giải tích và phần mềm Phase2. Ngoài ra, việc đánh giá mức độ tiếp cận trạng thái giới hạn trong môi trường xung quanh công trình bằng chương trình tự thiết lập cho phép đánh giá phạm vi vùng dẻo xung quanh hầm. Kết quả tính toán cần thiết cho việc bố trí biện pháp thi công kích đẩy hay đánh giá áp lực lên vỏ công trình

	4. 
	Độ lún theo thời gian trên cơ sở lý thuyết cố kết có xét sự thay đổi hệ số rỗng và hệ số thấm 


	PGS. TS. Bùi Trường Sơn 
ThS. NCS.Lâm Ngọc Quý
	Trên cơ sở lý thuyết cố kết một chiều, tiến hành bổ sung xét ảnh hưởng của sự thay đổi hệ số rỗng và hệ số thấm trong quá trình cố kết. Từ kết quả thí nghiệm nén cố kết, xây dựng quan hệ giữa hệ số rỗng và hệ số thấm với ứng suất hữu hiệu để phục vụ tính toán. Kết quả tính toán có xét đến sự thay đổi hệ số rỗng và hệ số thấm trong quá trình cố kết cho thấy độ lún theo thời gian xảy ra chậm hơn so với các giá trị ghi nhận từ thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu giúp hoàn thiện cơ sở tính toán thiết kế nền sét mềm bão hòa nước.



	5. 
	Ổn định của nền đất yếu dưới công trình đắp theo các sức chống cắt khác nhau 


	PGS. TS. Bùi Trường Sơn 
PGS.TS. Võ Phán

ThS.NCS. Lê Hoàng Việt
	Sức chống cắt của đất yếu khác nhau theo các phương pháp thí nghiệm khác nhau. Trên cơ sở các giá trị sức chống cắt khác nhau, việc đánh giá và phân tích khả năng ổn định của nền đất yếu dưới công trình đắp được thực hiện với việc sử dụng phương pháp cung trượt lăng trụ tròn, theo mức độ tiếp cận trạng thái giới hạn và hệ số an toàn. Kết quả tính toán và phân tích cho thấy việc sử dụng sức chống cắt không thoát nước hiệu chỉnh từ kết quả cắt cánh hiện trường cho phép thu nhận kết quả hợp lý hơn so với sử dụng sức chống cắt từ các thí nghiệm khác. Sử dụng sức chống cắt không thoát nước từ thí nghiệm cắt cánh cho thấy phạm vi vùng trượt và vùng dẻo chủ yếu ở dưới taluy và không phụ thuộc trạng thái ứng suất. 



	6. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng đến độ bền sức kháng cắt của đất yếu trong quá trình thi công hố đào sâu ven sông
	TS. Nguyễn Ngọc Phúc

KS. Lê Nguyễn Thanh Duy


	Trong thời gian qua, việc xây dựng công trình hố đào sâu ven sông thường xảy ra các sự cố đáng tiếc gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và con người. Một trong những nguyên nhân gây ra các sự cố trên là việc nhận định chưa đúng về bản chất ứng xử của đất nền, thể hiện thông qua sự thay đổi sức kháng cắt của đất. 


Kết quả quá trình nghiên cứu trên mô hình toán bằng phần mềm Plaxis cho thấy: 


Lộ trình ứng suất thực thay đổi theo quá trình thi công đào đất chịu sự chi phối của độ cứng tường vây (chuyển vị tường vây).


Áp lực nước lỗ rỗng thặng dư tiêu tán chậm trong suốt quá trình đào đất;


Lộ trình ứng suất thực trong bài toán có điều kiện biên bất đối xứng thay đổi rõ rệt và sai khác nhiều so với trường hợp bài toán đối xứng;


Khuynh hướng chuyển vị ngang gây mất ổn định hố đào phát triển mạnh do tính bất đối xứng của điều kiện biên (hố đào ven sông); 


Chuyển vị của hệ tường vây theo dạng Free end wall làm giảm vai trò của các hệ thanh chống.


Lộ trình áp lực nước lỗ rỗng và lộ trình ứng suất hữu hiệu trên thực tế sai khác nhiều so với lộ trình ứng suất lý thuyết. Đối với nền đất yếu bão hòa nước, lộ trình ứng suất tiến về mặt bao phá hoại theo xu hướng từ biến tăng dần gây bất lợi cho hố đào.



	7. 
	Giải pháp móng hợp lý cho công trình có tải trọng trung bình trong nền đất cát xen kẹp khu vực ven biển
	ThS. Hứa Thành Thân

TS. Nguyễn Ngọc Phúc


	Dựa trên ý tưởng của phương pháp SHANSEP, những phương trình đã được xác lập từ các thí nghiệm có giá thành thấp và được sử dụng rộng rãi như: thí nghiệm cắt cánh (VST), thí nghiệm xuyên tĩnh (CPTu) và thí nghiệm nén ba trục (UU) để tìm ra hệ số S, m trong phương trình SHANSEP ở thời điểm trước và sau khi xử lý bơm hút chân không. Kết quả được phân tích trên phần mềm Geostudio 2007, tính toán bằng lời giải giải tích và so sánh với kết quả quan trắc tại hiện trường công trình kho chứa LPG lạnh Thị Vải để kiểm chứng. Kết quả trên đã đưa ra một công cụ mới, đơn giản và nhanh chống để tính mức độ khả thi, hiệu quả cho công trình áp dụng phương pháp bơm hút chân không kết hợp bấc thấm.

	8. 
	Sức chống cắt không thoát nước theo quy luật Shansep trong nền đất yếu được xử lý bơm hút chân không kết hợp bắc thấm.
	TS.Nguyễn Ngọc Phúc

KS.Quách Thanh Sang 


	Nhằm kiểm chứng khả năng gia cường của các khối top block dưới móng nông theo lý thuyết đã đề xuất trong bài báo " Hiệu quả gia cường móng nông và qui trình tính toán sử dụng giải pháp top-base" [5], chúng tôi đã tiến hành các thí nghiệm trên mô hình tỉ lệ hình học. Các kết quả quan trắc thực nghiệm bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt khi sử dụng các khối top block để phân phối ứng suất trong nền đất.



	9. 
	Thí nghiệm xác định vai trò gia cường đất nền bằng giải pháp Topbase trên mô hình tỷ lệ hình học


	TS.Nguyễn Ngọc Phúc


	Cọc khoan nhồi đã thi công tại khu vực ven biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định cho các công trình có tải trọng trung bình trong nền đất cát xen kẹp từ năm 2000 đến nay được đánh giá là không còn phù hợp vì ảnh hưởng đến môi trường. Trong bài này, tác giả tính toán sức chịu tải nền đất theo các phương pháp lý thuyết như cọc ATT, cọc Aslat, cọc xoắn vít (CFA) cho các kết quả khác nhau và có thể bố trí hợp lý số lượng cọc trong đài móng cho từng loại cọc. Kết quả, thể tích bê tông cọc khoan nhồi so với các loại cọc khác đều lớn hơn nhiều, mức tăng lớn nhất là 88,56% so với cọc Aslat. Cọc khoan nhồi Φ1000 có Kvl = 8,03 nhỏ nhất, còn cọc Aslat Φ660 có Kvl = 55,20 là lớn nhất, loại cọc Aslat Φ660 là hiệu quả kinh tế - kỹ thuật nhất.



	10. 
	Phân tích ứng xử của nền đất bên dưới móng đơn trong trường hợp móng chịu tải trọng rung
	TS.Nguyễn Ngọc Phúc

ThS.Phạm Trương Nhật Phương
	Bài báo đưa ra sự so sánh chuyển vị của các loại nền thiên nhiên (nền cát khô, nền cát bão hòa nước, nền sét bão hòa nước) dưới móng đơn khi chịu tác dụng của tải trọng động điều hòa dựa trên phương pháp phân tích phần tử hữu hạn. Kết quả mô phỏng cho thấy biên độ và tần số của dao động có ảnh hưởng rất lớn đến loại nền cát, đặc biệt là nền cát bão hòa nước.



	11. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xây dựng đường hầm Metro đến biến dạng mặt đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
	PGS.TS. Võ Phán

ThS.NCS. Nguyễn Quang Khải


	Bài báo này phân tích ảnh hưởng góc nghiêng của cọc chống bê tông cốt thép dưới tường cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực đến chuyển vị và nội lực công trình Kè chống sạt lở Mũi Cà Mau nhằm lựa chọn giải pháp tốt nhất để ngăn chặn tình trạng sạt lở đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ tài sản của nhân dân, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, đồng thời tạo cảnh quan khu vực bờ biển, thân thiện với môi trường để phát triển du lịch, tạo được thêm quỹ đất để phát kinh tế và du lịch trong vùng. Tác giả sử dụng phương pháp đồ giải và phần mềm Plaxis 2D v8.5 để tính toán và mô phỏng nhằm so sánh, lựa chọn nội lực, chuyển vị của công trình.

	12. 
	Phân tích ảnh hưởng góc nghiêng của cọc dưới tường cọc ván đến chuyển vị và nội lực công trình
	PGS.TS. Võ Phán

KS. Nguyễn Vĩnh Quang
	Nghiên cứu khả năng cải tạo đất sét yếu khu vực tỉnh Bến Tre bằng sợi xơ dừa và xi măng. Sử dụng các thí nghiệm : cắt trực tiếp, nén đơn để xác định hàm lượng sợi xơ dừa  - xi măng thích hợp. Các hàm lượng xơ dừa được xét đến : 0%, 0.4%, 0.8%, 1.2 %, các hàm lượng xi măng được xét đến : 6%, 8%, 10%, 12%. 



	13. 
	Ứng dụng phương pháp Jet-Grouting để giảm chuyển vị ngang của tường vây


	PGS.TS Võ Phán

KS. Phan Thành Tín

	Chuyển vị ngang vượt quá giới hạn cho phép do thi công hố đào sâu là nguyên nhân gây thiệt hại cho những công trình kế cận. Vì vậy, bắt buộc phải giảm thiểu tối đa chuyển vị ngang của tường vây. Bài báo trình bày phương pháp phụt vữa cao áp (Jet – Grouting) để làm giảm chuyển vị ngang của tường vây cho công trình Diploma Hotel – TP. HCM. Bài báo phân tích ảnh hưởng của đất được cải tạo với các tỉ lệ 5%, 10%, 15%, 20% đến chuyển vị ngang của tường vây công trình. Phương pháp phần tử hữu hạn, mô phỏng bằng phần mềm Plaxis được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của Jet – Grouting.

	14. 
	Nghiên cứu ổn định thành hồ đào bằng phương pháp tường Larsen khi có xét đến tải trọng ngoài
	PGS.TS. Võ Phán 

KS. Trầm Trung Tín


	Nhu cầu sử dụng phần không gian dưới mặt đất để xây dựng công trình ngày càng phổ biến và bức thiết. Các công trình xây dựng này có phần kết cấu ngầm sâu trong đất nên việc tính toán kiểm tra hệ thống kết cấu chống đỡ hố móng sâu và chuyển vị của tường trong quá trình thi công là quan trọng. Đặc biệt là khi xét đến tải trọng do công trình bên ngoài gây ra ảnh hưởng đến chuyển vị tường hố đào đồng thời cũng thỏa mãn các điều kiện Kinh tế-Kỹ thuật-Môi trường. Bài báo này nhằm mục định tiến hành phân tích chuyển vị ngang tường cừ Larsen khi có tăng từng cấp tải trọng và khoảng cách đặt tải do tải trọng ngoài gây ra. Thiết lập phương trình tương quan giữa chuyển vị ngang tường cừ Larsen với từng cấp tải trọng. Phân tích vùng ảnh hưởng của tải trọng ngoài đến thành hố đào. 



	15. 
	Nghiên cứu sự gia tăng sức chống cắt không thoát nước của đất sét yếu khu vực tỉnh Bến Tre khi gia cường hỗn hợp vôi và sợi xơ dừa
	PGS.TS. Võ Phán

KS. Nguyễn Thị Lan Anh
	Bài báo trình bày một giải pháp cải tạo đất sét yếu khu vực tỉnh Bến Tre bằng vôi và sợi xơ dừa. Sử dụng các thí nghiệm: cắt trực tiếp, nén 1 trục nở hông để xác định hàm lượng vôi - sợi xơ dừa thích hợp cho cường độ kháng cắt cao nhất. Các hàm lượng xơ dừa được xét đến: 0%, 0,4%, 0,8%, 1.2%, các hàm lượng vôi được xét đến 6%, 8%, 10%, 12%, xơ dừa cắt nhỏ thành từng đoạn 2cm. Đồng thời tác giả ứng dụng hỗn hợp vật liệu này vào đắp đường tại huyện Mỏ Cày – tỉnh Bến Tre.



	16. 
	Phân tích ảnh hưởng của tải trọng và chiều dày bè đến sự phân bố nội lực trong móng bè cọc
	KS.Đỗ Bảo Vũ

PGS.TS. Võ Phán


	Móng bè cọc ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là cho các tòa nhà cao tầng. Trong móng bè cọc, cọc không được thiết kế để chịu toàn bộ tải trọng mà chỉ để giảm độ lún đến một mức độ cho phép. Phương pháp này có thể được sử dụng kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn để thiết kế móng bè cọc. Trong khi đó móng bè cọc được nghiên cứu như là một phương án móng thay thế. Phân tích phần mềm

Plaxis 3D để xác định độ lún và hệ số phân bố tải trọng trong móng bè cọc 

	17. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của vùng xáo trộn xung quanh bấc thấm đến tốc độ cố kết của nền đất yếu


	PGS.TS. Võ Phán

KS. Huỳnh Quốc Kha


	Nghiên cứu giải pháp ảnh hưởng của vùng xáo trộn đến tốc độ cố kết của nền đất yếu bằng bấc thấm đứng kết hợp với gia tải trước, được thực hiện dựa trên mô phỏng bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo sơ đồ bài toán phẳng được qui đổi từ bài toán lăng trụ cố kết, trong đó các hệ số thấm quy đổi được sử dụng dựa vào nghiên cứu của hai tác giải Hird và Indraratna. Từ kết quả tính toán của hai mô hình mô phỏng, tác giả so sánh cách qui đổi hệ số thấm của hai tác giả Hird và Indraratna để đưa ra những đánh giá về độ lún, chuyển vị ngang tại chân mái đắp, độ cố kết nền đất yếu. Kết quả so sánh cho thấy khi tăng độ xáo trộn làm chuyển vị ngang tại chân mái đắp, làm giảm độ lún, kèo dài thời gian cố kết dẫn đến ảnh hưởng đến thời gian thi công xử lý nền công trình.



	18. 
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng  đến độ cố kết, độ lún của nền đất yếu dưới nền đường
	PGS. TS. Võ Phán  

KS. Nguyễn Thị Yến Nhi


	Bài báo này trình bày ứng dụng giếng cát kết hợp với gia tải trước để tính lún cho nền đất yếu dưới nền đường, rút ngắn được thời gian thi công khi xử lý nền đất yếu có chiều dày lớn dưới nền đường, bằng phương pháp này làm cho nền đất tăng nhanh quá trình cố kết. Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng hai phương pháp giải tích và phần mềm Plaxis  2D v8.5 để tính toán và mô phỏng sự thay đổi về khoảng cách, chiều dài, đường kính và độ xáo trộn của giếng cát ảnh hưởng tới quá trình cố kết của nền đất yếu như thế nào để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho việc dùng giếng cát xử lý nền đất yếu dưới nền đường đạt hiệu quả cao.



	19. 
	Giải pháp sử dụng vôi cải tạo đất yếu dùng để đắp đường nông thôn
	PGS.TS. Võ Phán

KS. Nguyễn Trương Phú


	Bài báo trình bày giải pháp sử dụng vôi cải tạo đất yếu dùng để đắp đường nông thôn tại khu vực, tận dụng nguồn vật liệu địa phương để tăng cường độ kháng nén và sức chống cắt không thoát nước của đất yếu được trộn với vôi. Tác giả tính toán và thí nghiệm với hàm lượng vôi, loại vôi khác nhau nhằm tìm được một hàm lượng vôi và loại vôi thích hợp. Hàm lượng vôi trong thí nghiệm là 8%, 10%, 12%, 14%, loại vôi thí nghiệm là vôi Dolomite và vôi Calcitic. Đồng thời tác giả ứng dụng những thông số sau khi thí nghiệm để tính toán ổn định cho nền đường và chọn chiều cao đắp hợp lý cho công trình

Quá trình nghiên cứu sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng Geo – Slope/W để tính toán cho công trình thực tế ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Giải pháp cho thấy có tính khả thi tại thành phố Cần Thơ và từ đó có thể nghiên cứu áp dụng rộng rãi cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



	20. 
	Ứng dụng trụ đất vôi xi măng xử lý nền nhà máy bao bì tỉnh Hậu Giang


	PGS.TS. Võ Phán

KS. Trần Quốc Hậu


	Bài báo trình bài nghiên cứu thí nghiệm của mẫu đất trộn vôi xi măng xác định hàm lượng tối ưu và biến dạng đối với địa chất ở khu vực tỉnh Hậu Giang.Đồng thời tác giả tác giả ứng dụng những thông số sau khi thí nghiệm để tính toán xử lý nền nhà máy bằng phương pháp giải tích và mô phỏng bằng phần mềm Plaxis v8.5. Sau khi nghiên cứu tác giả đưa ra kiến nghị về mật độ cọc, đường kính cọc, chiều dài cọc đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện địa chất khu vực Tỉnh Hậu Giang

	21. 
	Phân tích khả năng ứng dụng của trụ đất xi măng để xử lý nền sét mềm dưới móng bè cho nhà cao tầng tại thành phố Cần Thơ
	PGS.TS. Võ Phán

KS. Phạm Vương Quốc Khôi


	Bài báo trình bày nghiên cứu và đưa ra phương pháp tính toán móng gia cố trụ đất ximăng kết hợp với móng bè cho các công trình dân dụng cao tầng tại Thành phố Cần Thơ trên cơ sở kết hợp lý thuyết tính toán của các tác giả trong, ngoài nước. 

Quá trình nghiên cứu sẽ mô phỏng nền đất bằng phần mềm Plaxis 3D foundations bằng các mô hình nền và mô phỏng được ứng xử của đất theo từng giai đoạn xây dựng công trình. Kết quả nghiên cứu nếu được áp dụng vào thực tế sẽ góp phần hạ thấp giá thành xây dựng công trình dân dụng và giải quyết được cơn sốt giá vật liệu hiện nay tại thành phố Cần Thơ.


	22. 
	Phân tích sức chịu tải  của cọc trong nền hóa lỏng
	PGS. TS. Võ Phán

                                                     KS. Nguyễn Bá Quang Vinh
	Ảnh hưởng của hiện tượng hóa lỏng nền do động đất, lên kết cấu móng cọc là một vấn đề lớn, cần được quan tâm, xem xét trong quá trình thiết kế kết cấu công trình. Bài viết sẽ phân tích các cơ chế phá hoại của cọc trong nền hóa lỏng, đồng thời đưa ra các phương pháp để dự đoán sức chịu tải của cọc trong nền hóa lỏng.

	23. 
	Phân tích hố đào sâu trên nền đất yếu có chiều dày lớn, thi công trong môi trường ngập nước
	PGS.TS Võ Phán

KS. Lê Văn Nho


	Ngày nay, việc bùng nổ dân số đòi hỏi con người tận dụng cả không gian chiều cao và sâu trong lòng đất để xây dựng các công trình nhà ở vì vậy công trình hố đào sâu ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, đa phần hố đào sâu phục vụ thi công tầng hầm nằm ở các khu đô thị, thành phố lớn, vị trí xây dựng trên cạn. Nôi dung đề tài đi theo hướng phân tích chuyển vị tường vây hố đào sâu, chuyển vị phình trồi đáy hố đào, giải pháp xử lý nền đất đáy hố đào theo phương pháp Jet –Grouting khi giảm chiều dài tường vây cắm trong nền đất yếu, so sánh giữa 2 mô hình Hardening soil (HS) và Mohr-Coulomb (MC), thi công hố đào sâu trong môi trường ngập nước ( giữa sông, biển...) trên nền đất yếu có chiều dày lớn.



	24. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xây dựng đường hầm Metro đến biến dạng mặt đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
	PGS.TS. Võ Phán

ThS.NCS. Nguyễn Quang Khải


	Lún sụt và biến dạng bề mặt là vấn đề quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công đường hầm métro, đặc biệt là trong vùng đất yếu. Bài báo này đưa ra phương pháp tính toán biến dạng lún mặt đất, xác định bề rộng vùng biến dạng lún và tương quan giữa chiều sâu đặt hầm với biến dạng lún bề mặt khi thi công đường hầm métro. Áp dụng cho đường hầm xây dựng trong điều kiện địa chất khu vực Tp. Hồ Chí Minh.



	25. 
	Nghiên cứu giải pháp xử lý lún lệch đường dẫn vào cầu chợ Hội tỉnh Cà Mau
	TS. Đỗ Thanh Hải 

 KS. Nguyễn Quang Nam


	Hiện tượng lún đường dẫn vào cầu đắp trên đất yếu rất phổ biến ở Việt Nam và các quốc gia phát triển. Đã có nhiều đề tài trong và ngoài nước nghiên cứu về lún đường đầu cầu. Kết quả cho thấy sự cố trên được hình thành bởi nhiều nguyên nhân: từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công đến quản lý khai thác công trình... Vì vậy, cần phải có các giải pháp xử lý nền đất yếu để giảm lún lệch giữa mố cầu và đường dẫn vào cầu. 

Đề tài này sử dụng 2 giải pháp: Sàn giảm tải trên hệ cọc BTCT và giếng cát kết hợp gia tải trước để nghiên cứu xử lý lún lệch, phân tích và tính toán sự làm việc của 2 giải pháp, tính toán lún nền đường bằng phương pháp giải tích, có sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để để phân tích, tính toán và so sánh với kết quả giải tích.

	26. 
	Phân tích ản hưởng của quá trình  thi công tuyến Metro Bến Thành - Ba Son đến móng cọc công trình chung cư số 5 Nguyễn Siêu
	TS. Đỗ Thanh Hải

KS. Trần Thanh Giang


	Hệ thống Metro trong giao thông đô thị là một xu hướng tất yếu của các nước phát triển, nó giúp các thành phố hiện đại giải quyết đuợc những bức xúc trong giao thông đô thị. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biện pháp thi công hầm Metro đối với các công trình lân cận trong khu vực thành phố là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh. Bài báo giới thiệu giới thiệu các phân tích đánh giá các ảnh huởng trong quá trình thi công tuyến hầm Metro Bến Thành – Ba Son phần ngầm đối với công trình chung cư số 5 Nguyễn Siêu. 



	27. 
	Nghiên cứu các giải pháp xử lý nền đường trên nền đất yếu khu vực từ cầu Sang Trắng 2 đến ngã ba Lộ Tẻ Ba Xe thành phố Cần Thơ
	TS. Đỗ Thanh Hải 

 KS. Đỗ Hưng Thời


	Việc lựa chọn giải pháp nào để gia cố nền đường cũng như hạn chế sự lún lệch giữa hai nền đường là hết sức quan trọng trong công tác thiết kế, giải pháp cọc cát kết hợp với gia tải trước và đệm cát được áp dụng gia cố nền đường trên nền đất yếu ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đã đạt được hiệu quả cao. Đề tài sử dụng phần mềm Plaxis 2D version 8.5 để mô phỏng và tính toán để tìm ra được đường kính,chiều sâu và khoảng cách tối ưu giữa các cọc cát,kích thước của đệm cát đến hiệu quả làm việc của các giải pháp.



	28. 
	Nghiên cứu giải pháp xử lý trên nền kênh san lấp khu vực huyện Giồng Riềng
	TS. Đỗ Thanh Hải 

 KS. Trần Quang Khánh
	Đề tài này tập trung nguyên cứu, phân tích và tính toán lún bằng phương pháp giải tích, phương pháp phần tử hữu hạn để so sánh các phương pháp. Kết quả của giải pháp xử lý nền san lấp bằng đệm cát, gia cố cừ tràm, cọc xi măng cát và sử dụng vật liệu CSLM cho thấy phương án này phù hợp cho các công trình có tải trọng nhỏ từ 10÷25kN/m2 (đường nội bộ, nhà phố, nhà xưởng, kho…). 

Kết quả tính toán mô đun biến dạng của đất nền khi có xử lý gia cố cừ tràm, cọc xi măng cát, thông qua thí nghiệm bàn nén hiện trường thì mô đun nền đất tăng lên 3 lần so với nền tự nhiên. 



	29. 
	Nghiên cứu giải pháp xử lý lún lệch đường dẫn vào cầu Ba láng thành phố Cần Thơ
	TS. Đỗ Thanh Hải 

KS. Trần Anh Thi


	Việc lựa chọn giải pháp nào để gia cố nền đường cũng như hạn chế sự lún lệch đường dẫn vào cầu là hết sức quan trọng trong công tác thiết kế, giải pháp cột ximăng kết hợp đắp vật liệu có tải trọng nhẹ được áp dụng gia cố nền đường dẫn vào cầu trên nền đất yếu ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đã đạt được hiệu quả cao. Đề tài sử dụng phần mềm Plaxis 2D version 8.2 để mô phỏng và tính toán để tìm ra được đường kính, chiều dài và khoảng cách tối ưu giữa các cột ximăng đất đến hiệu quả làm việc của giải pháp.



	30. 
	Nghiên cứu ứng dụng trụ đất trộn xi măng trong vùng đất nhiễm phèn ở Ô Môn - Cần Thơ
	TS. Đỗ Thanh Hải 

 KS. Huỳnh Ngọc Thắm


	Nghiên cứu loại xi măng và hàm lượng xi măng đến cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi của trụ đất trộn xi măng theo kết quả thí nghiệm nền đất yếu – có độ pH thấp ở khu vực Ô Môn – Cần Thơ. Từ kết quả thí nghiệm tác giả đã xác định được loại xi măng phù hợp cho vùng đất này và hàm lượng xi măng thích hợp để xử lý nền đất yếu. Ứng dụng kết quả thí nghiệm vào tính toán công trình cụ thể ở khu vực, kết quả tính toán độ lún giảm hơn 8 lần so với nền đất yếu chưa gia cố.




